
 

 

UBND THÀNH PHỐ KON TUM 

TRƯỜNG TH &THCS VINH QUANG 
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2024 – 2025                                                                                                      

Môn: Lịch sử và Địa lí (Phân môn Địa lí) - Lớp 8 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 
Mã đề: 02 

A. Trắc nghiệm (2,5 điểm - mỗi lựa chọn đúng 0,25 điểm). 

Câu 1. Đồi núi nước ta chiếm tới 

 A. 3/5 diện tích lãnh thổ. B. 2/3 diện tích lãnh thổ. 

 C. 3/4 diện tích lãnh thổ. D. 1/4 diện tích lãnh thổ. 

Câu 2. Việt Nam nằm ở bên rìa phía bên nào của bán đảo Đông Dương? 

 A. Phía nam. B. Phía tây. C. Phía bắc. D. Phía đông. 

Câu 3. Hai quần đảo xa bờ của nước ta là 

 A. Trường Sa và Côn Đảo. B. Hoàng Sa và Trường Sa. 

 C. Lý Sơn và Trường Sa. D. Cồn Cỏ và Hoàng Sa. 

Câu 4. Địa hình núi cao trên 2000m ở nước ta chiếm 

 A. 2% diện tích lãnh thổ. B. 10% diện tích lãnh thổ. 

 C. 1% diện tích lãnh thổ. D. 12% diện tích lãnh thổ. 

Câu 5. Vùng lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn gồm 

 A. vùng đất, vùng biển, vùng trời. B. vùng đất, hải đảo, vùng trời. 

 C. vùng đất, hải đảo, thềm lục địa. D. vùng đất, vùng biển, vùng núi. 

Câu 6. Núi Ngọc Linh (2598m) thuộc dãy 

 A. Trường Sơn Nam. B. Hoành Sơn. C. Hoàng Liên Sơn. D. Trường Sơn Bắc. 

Câu 7. Vì sao nước ta hàng năm nhận được lượng bức xạ lớn? 

 A. Tiếp giáp Biển Đông rộng lớn. B. Thiên nhiên nước ta phân hóa. 

 C. Nằm trong vùng nội chí tuyến. D. Chịu ảnh hưởng của gió mùa. 

Câu 8. Vùng trời là vùng có đặc điểm như thế nào? 

 A. Vùng độ cao không giới hạn trên các đảo 

 B. Vùng không gian bao trùm lên lãnh thổ không giới hạn độ cao. 

 C. Vùng không gian bao trùm lên lãnh thổ có giới hạn độ cao. 

 D. Vùng có độ cao không giới hạn trên đất liền. 

Câu 9. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng giải pháp nhằm sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản? 

 A. Phát triển các hoạt động điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến. 

 B. Sử dụng nhiều năng lượng hóa thạch, tăng xuất khẩu khoáng sản thô. 

 C. Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và sử dụng tiết kiệm khoáng sản. 

 D. Đầu tư công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại để khai thác hiệu quả. 

Câu 10. Địa hình nước ta có hướng chủ yếu nào dưới đây? 

 A. Tây Bắc - Đông Nam và Tây đông. B. Tây Đông và Đông Bắc - Tây Nam. 

 C. Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung. D. Vòng cung và Đông Bắc - Tây Nam. 

B. Tự luận (2,5 điểm) 

Câu 1 (1,0 điểm). Vì sao cần đặt ra vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản? 

Câu 2 (1,5 điểm). "Mỗi khu vực địa hình sẽ có phương thức khai thác kinh tế phù hợp để tận dụng những 

lợi thế và khắc phục những khó khăn, hướng đến sự phát triển bền vững." - Trích sgk Địa lí 8 - trang 106. 

 Em hãy chứng minh ảnh hưởng của địa hình đồi núi đến sự phát triển kinh tế.  Kon Tum là một tỉnh 

miền núi, có những thế mạnh nào về phát triển kinh tế? 

 --------------------HẾT----------------- 

 
 



    

UBND THÀNH PHỐ  KON TUM 

TRƯỜNG TH &THCS VINH QUANG 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

                                Năm học: 2024 – 2025                                                                                                                                   

           Môn: Lịch sử và Địa lí (Phân môn Địa lí) - Lớp 8 

I. HƯỚNG DẪN CHUNG 

- Phần trắc nghiệm: Từ câu 1 - câu 10: mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm  

- Phần tự luận: 

+ Hướng dẫn chỉ nêu những ý chính và thang điểm chủ yếu. Những bài làm sáng tạo, có kiến giải 

riêng so với đáp án, nếu lập luận thuyết phục, kiến thức chính xác, khoa học, thì giáo viên cho điểm 

tối đa. 

+ Tùy vào bài làm của học sinh, giáo viên linh hoạt ghi điểm sao cho phù hợp (thang điểm nhỏ nhất 

0.25 điểm). 

II. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

A.Trắc nghiệm (2,5 điểm). 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mã đề 1 A A B C A D A D C B 

Mã đề 2 C D B C A A C B B C 

B.Tự luận (2,5 điểm). 
CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

1 

(1,0 điểm) 

-  Khoáng sản là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguyên liệu của công nghiệp. 

- Phải khai thác tiết kiệm vì khoáng sản không phải là tài nguyên vô tận và là 

loại tài nguyên không thể phục hồi, việc hình thành khoáng sản phải trải qua 

thời gian lâu dài hàng triệu năm.  

- Hiện nay một số khoáng sản của nước ta có nguy cơ bị cạn kiệt và sử dụng 

còn lãng phí.  

- Việc khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản ở một số vùng của nước 

ta như vùng mỏ Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vũng Tàu…đã làm ô nhiễm môi 

trường sinh thái... 

0,25 

0,25 

 

0,25 

0,25 

2 

(1,5 điểm) 

* Ảnh hưởng của địa hình đồi núi đến sự phát triển kinh tế: 

- Đối với nông nghiệp, lâm nghiệp: có nguồn lâm sản phong phú thuận lợi 

phát triển ngành lâm nghiệp; các đồng cỏ tự nhiên rộng lớn tạo điều kiện 

phát triển chăn nuôi gia súc lớn; thổ nhưỡng và khí hậu thích hợp cho cây 

công nghiệp lâu năm, cây ăn quả;... 

- Đối với công nghiệp: có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng, 

tạo điều kiện thuận lợi phát triển các ngành công nghiệp khai thác khoáng 

sản, luyện kim,... Sông ngòi chảy qua địa hình miền núi, nhiều thác ghềnh 

nên có tiềm năng thuỷ điện lớn. 

- Đối với du lịch: có khí hậu mát mẻ, cảnh quan đa dạng và đặc sắc, là cơ sở 

để hình thành các địa điểm du lịch có giá trị. 

- Địa hình bị chia cắt mạnh gây khó khăn cho giao thông và cần chú ý đến 

công tác phòng chống thiên tai như lũ quét, sạt lở,... 

* Kon Tum có các thế mạnh về phát triển kinh tế: Trồng cây công nghiệp, 

chăn nuôi, phát triển ngành lâm nghiệp, du lịch sinh thái Măng đen, làm thủy 

điện,.... 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

0,5 
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Lê Thị Loan 

GIÁO VIÊN RA ĐỀ 

 

 
Nguyễn Quốc Hiệp 



 

UBND THÀNH PHỐ TP KON TUM 

TRƯỜNG TH-THCS VINH QUANG 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

Năm học: 2024 - 2025 

Môn: Lịch sử và Địa lí (phân môn Địa lí) - Lớp 8 

  

TT Chương Nội dung kiến thức 

Mức độ nhận thức 

Tổng 

%, điểm Nhận biết  
Thông 

hiểu 
Vận dụng 

Vận dụng 

cao 

1 

 

 

 

ĐẶC ĐIỂM VỊ TRÍ ĐỊA LÍ 

VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ 

VIỆT NAm 

- Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ 

- Ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh 

thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự 

nhiên Việt Nam 

4TN* 1TN*   
12,5% 

(1,25 điểm) 

2 
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VÀ 

KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

- Đặc điểm chung của địa hình 

- Các khu vực địa hình. Đặc điểm cơ bản của 

từng khu vực địa hình 

- Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân 

hoá tự nhiên và khai thác kinh tế 

- Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản 

Việt Nam. Các loại khoáng sản chủ yếu 

4TN* 
1TN*  

1TL* 
2/3TL* 1/3TL* 

37,5% 

(3,75 điểm) 

Tổng 8 3 2/3 1/3 
12 câu  

(5,0đ) 

Tỉ lệ % 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 50,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      UBND THÀNH PHỐ KON TUM 

TRƯỜNG TH-THCS VINH QUANG 

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

Năm học: 2024 - 2025 

Môn: Lịch sử và Địa lí (phân môn Địa lí) - Lớp 8 

TT Chương Nội dung kiến thức Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận dụng 

cao 

1 

ĐẶC ĐIỂM VỊ 

TRÍ ĐỊA LÍ VÀ 

PHẠM VI 

LÃNH THỔ 

VIỆT NAM 

- Đặc điểm vị trí địa lí và 

phạm vi lãnh thổ 

- Ảnh hưởng của vị trí địa lí 

và phạm vi lãnh thổ đối với 

sự hình thành đặc điểm địa 

lí tự nhiên Việt Nam 

Nhận biết 

- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí. 
4TN*    

Thông hiểu 

- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí và 

phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc 

điểm địa lí tự nhiên Việt Nam. 

 1TN*   

2 

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA 

HÌNH VÀ 

KHOÁNG SẢN 

VIỆT NAM 

 

- Đặc điểm chung của địa 

hình 

- Các khu vực địa hình. Đặc 

điểm cơ bản của từng khu 

vực địa hình 

- Ảnh hưởng của địa hình 

đối với sự phân hoá tự nhiên 

và khai thác kinh tế 

- Đặc điểm chung của tài 

nguyên khoáng sản Việt 

Nam. Các loại khoáng sản 

chủ yếu. 

Nhận biết  

– Trình bày được một trong những đặc điểm 

chủ yếu của địa hình Việt Nam. 

– Trình bày được đặc điểm của các khu vực 

địa hình: địa hình đồi núi; địa hình đồng bằng; 

địa hình bờ biển và thềm lục địa. 

4TN*    

Thông hiểu 

– Trình bày và giải thích được đặc điểm 

chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam. 

– Phân tích được đặc điểm phân bố các loại 

khoáng sản chủ yếu và vấn đề sử dụng hợp lí 

tài nguyên khoáng sản. 

 

 

 

 

1TL* 

1TN* 

  

Vận dụng 

- Tìm được ví dụ chứng minh ảnh hưởng của 

sự phân hoá địa hình đối với sự phân hoá lãnh 

thổ tự nhiên và khai thác kinh tế. 

  2/3TL*  

Vận dụng cao 

Liên hệ tác động của địa hình đến khai thác 

kinh tế ở tỉnh Kon Tum 

   1/3TL* 



 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số câu/ loại câu 
8 TN 2 TN 

1 TL 

2/3 TL 1/3TL 

Tỉ lệ % 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 
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